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1 0150580721 088048 NGUYỄN LÊ CHÂU ANH 31/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9A 30,25 2 3 A4

2 0151570085 163024 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 29/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 28,25 1 3 A4

3 0118133744 038047 PHẠM THÙY ANH 19/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 27,75 2 3 A4

4 0132089629 163034 NGUYỄN NGỌC ÁNH 12/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 33,75 1 3 A4

5 0150304754 086079 NGUYỄN QUANG BÁCH 21/12/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A3 30,00 3 3 A4

6 0132089630 163051 NGUYỄN KHÁNH CHI 29/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 44,25 1 3 A4

7 0151165059 174313 TRẦN GIA ANH DŨNG 10/12/2009 Nam Nghệ An THCS Nguyễn Phong Sắc 9A2 33,00 2 3 A4

8 0118182631 134137 HOÀNG KHÁNH DUY 30/07/2009 Nam Hà Nội THCS Vân Côn 9D 26,75 2 3 A4

9 0118013042 163071 NGUYỄN KHÁNH DUY 21/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 26,75 1 3 A4

10 0150578420 163080 NGUYỄN VĂN ĐẠI 13/08/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 32,25 1 3 A4

11 3650471599 088245 LÊ THÀNH ĐẠT 03/10/2009 Nam Hà Nội THCS An Khánh 9A5 31,25 3 3 A4

12 0118044745 088257 NGUYỄN VĂN ĐẠT 04/06/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9E 29,00 3 3 A4

13 0118134399 088261 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 23/04/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 30,25 2 3 A4

14 0132089643 163094 LÊ THỌ ĐỨC 03/08/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 35,25 1 3 A4

15 0150578383 163097 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 15/12/2009 Nữ Thừa Thiên Huế THCS Tiến Xuân 9A2 30,00 1 3 A4

16 0118133706 038203 LÊ XUÂN HÀ 05/02/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 28,75 2 3 A4

17 0150578345 163102 NGUYỄN NGÂN HÀ 13/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 27,00 1 3 A4

18 0118143077 088326 BÙI XUÂN HIẾU 27/06/2009 Nam Hà Nội THCS An Khánh 9A7 26,50 3 3 A4

19 0132152773 163123 ĐẶNG KIM HUỆ 30/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 38,25 1 3 A4

20 0151570067 163133 PHÍ KHÁNH HUYỀN 14/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 34,25 1 3 A4

21 0150114657 061653 NGUYỄN ANH KIỆT 12/10/2009 Nam Thanh Hóa THCS thị trấn Trâu Quỳ 9A1 30,25 2 3 A4

22 0134237001 163156 VŨ HỒNG KỲ 29/04/2009 Nam Hà Nội THCS Thanh Liệt 9B3 30,25 1 3 A4

23 0150578388 163150 BÙI VĂN KHIẾT 11/07/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A2 29,25 1 3 A4

24 0150388305 163171 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 27,50 1 3 A4

25 0150580783 089069 NGUYỄN HOÀNG LONG 10/11/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9D 28,75 3 3 A4

26 0150649874 163378 LÊ BẢO MINH 30/07/2009 Nam Hà Nội THCS Lê Ngọc Hân 9A9 33,25 1 3 A4

27 0132152784 163197 NGUYỄN NHẬT MINH 30/12/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 29,25 1 3 A4

28 0150578461 163198 NGUYỄN TIẾN MINH 26/08/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 31,75 1 3 A4

29 0150313614 134469 HOÀNG THẢO MY 08/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Thị Trấn 9B 27,00 3 3 A4
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30 0151570089 163205 NGUYỄN THẢO MY 24/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 35,75 1 3 A4

31 0132152787 163219 LÊ QUANG NGHĨA 08/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 28,00 1 3 A4

32 0150580784 089155 NGUYỄN VIẾT NGHĨA 19/11/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9D 27,50 3 3 A4

33 0151570071 163222 ĐINH BẢO NGỌC 07/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 30,75 1 3 A4

34 0150580788 089304 NGUYỄN VIẾT TÀI 21/04/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9D 30,75 3 3 A4

35 0151570074 163275 CẤN MINH TÂM 17/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 34,25 1 3 A4

36 0151570076 163314 BÙI DUY TIẾN 20/08/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 32,25 1 3 A4

37 0150258580 089484 PHẠM ĐÌNH TÚ 05/10/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 26,50 3 3 A4

38 0150268067 089485 PHẠM NGỌC TÚ 25/03/2009 Nam Hà Nội THCS Tây Mỗ 9A8 29,00 3 3 A4

39 0151570075 163278 NGÔ PHƯƠNG THANH 10/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 35,25 1 3 A4

40 0150258573 039136 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 24/03/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Yên 9A1 26,25 2 3 A4

41 0150578441 163289 BÙI PHƯƠNG THẢO 08/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 29,75 1 3 A4

42 0118013122 163324 NGUYỄN HỒNG TRÀ 23/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 29,25 1 3 A4

43 0151570023 168675 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 23/09/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 30,00 2 3 A4

44 0150728204 163331 LÊ ĐỨC TRUNG 22/11/2009 Nam Thái Bình THCS Thạch Hòa 9D 30,00 1 3 A4

45 0151570027 163345 ĐỖ TÚ UYÊN 04/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 27,50 1 3 A4

46 0151570099 163346 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 20/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 36,25 1 3 A4

47 0150734435 085426 TRẦN THỊ HẢI VÂN 14/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông La 9A5 29,00 3 3 A4

48 0150387997 163375 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 23/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 29,50 1 3 A4

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


